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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

___________________________

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở

hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công

nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;

Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày

22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ như sau:

Chương I

THỦ TỤC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Mục 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỦ TỤC XÁC LẬP

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1. Căn cứ xác lập quyền sở hữu công nghiệp

1.1. Các quyền sở hữu công nghiệp phát sinh/được xác lập dựa trên các căn cứ quy

định tại khoản 3 Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005 (sau đây gọi là

"Luật Sở hữu trí tuệ"), các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP
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ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều

của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là "Nghị định về sở hữu

công nghiệp") và theo quy định cụ thể tại điểm này.

1.2. Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán

dẫn (sau đây gọi là "thiết kế bố trí"), kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác

lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho

người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo

hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong

phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ và trong thời hạn hiệu lực của văn bằng

bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền

sử dụng văn bằng bảo hộ làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần

chứng cứ nào khác.

1.3. Quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết

định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho

tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý.

1.4. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đăng ký quốc tế theo Thoả ước

Madrid và Nghị định thư Madrid (sau đây gọi là "nhãn hiệu đăng ký quốc tế") được

xác lập trên cơ sở quyết định chấp nhận bảo hộ hoặc giấy chứng nhận nhãn hiệu

đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo yêu cầu

của chủ nhãn hiệu. Quyết định và giấy chứng nhận nói trên có giá trị như văn bằng

bảo hộ cấp cho người đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

1.5. Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở

thực tiễn sử dụng rộng rãi khiến cho nhãn hiệu đó trở thành nổi tiếng mà không cần

thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết

tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng, chủ sở hữu nhãn hiệu đó phải chứng

minh quyền của mình bằng các chứng cứ phù hợp quy định tại Điều 75 của Luật Sở

hữu trí tuệ.

1.6. Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở sử

dụng hợp pháp tên thương mại đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục



Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với tên thương

mại, chủ thể có tên thương mại phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng

cứ thể hiện thời gian, lãnh thổ, lĩnh vực trong đó tên thương mại đã được chủ thể đó

sử dụng.

1.7. Quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở

hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ hoặc kết quả của hoạt động hợp pháp khác để tìm

ra, tạo ra hoặc có được thông tin tạo thành bí mật kinh doanh và bảo mật thông tin

đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng

quyền và giải quyết tranh chấp quyền đối với bí mật kinh doanh, chủ thể có bí mật

kinh doanh phải chứng minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện hoạt động

mà trong đó thông tin tạo thành bí mật kinh doanh được tạo ra, tìm ra, có được và

biện pháp bảo mật thông tin đó.

1.8. Quyền chống cạnh tranh không lành mạnh được xác lập trên cơ sở thực tiễn

của hoạt động cạnh tranh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tại Cục Sở hữu trí

tuệ. Khi sử dụng quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, chủ thể phải chứng

minh quyền của mình bằng các chứng cứ thể hiện đối tượng, lĩnh vực, lãnh thổ, thời

gian kinh doanh liên quan đến hoạt động cạnh tranh.

2. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

2.1. Chủ đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là "chủ đơn") là tổ chức, cá

nhân nộp đơn đăng ký sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu,

chỉ dẫn địa lý. Khi văn bằng bảo hộ sáng chế, thiết kế bố trí, kiểu dáng công nghiệp,

nhãn hiệu được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ. Khi văn

bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý được cấp, chủ đơn được ghi nhận là người đăng ký chỉ

dẫn địa lý đó.

2.2. Chủ đơn phải đáp ứng các điều kiện về quyền đăng ký sở hữu công nghiệp quy

định tại các điều 86, 87, 88 của Luật Sở hữu trí tuệ và các điều 7, 8, 9 của Nghị định

về sở hữu công nghiệp. Nếu không đáp ứng các điều kiện đó, việc đăng ký sở hữu

công nghiệp bị coi là không hợp lệ.

3. Đại diện của chủ đơn



3.1. Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam tiến

hành thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định tại

điểm này và điểm 4 của Thông tư này.

3.2. Những tổ chức, cá nhân sau đây có thể đại diện cho chủ đơn:

a) Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ:

(i) Trường hợp chủ đơn là cá nhân: người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ

quyền của chủ đơn, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo uỷ quyền của

chủ đơn;

(ii) Trường hợp chủ đơn là tổ chức: người đại diện theo pháp luật của chủ đơn hoặc

người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của chủ đơn uỷ quyền; tổ

chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn); người đứng

đầu văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam (nếu chủ đơn là tổ

chức nước ngoài).

b) Đối với tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Sở hữu trí tuệ: tổ

chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo uỷ quyền của chủ đơn).

3.3. Khi tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ

được phép giao dịch với chủ đơn hoặc người đại diện hợp pháp của chủ đơn.

Những tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 3.2 của Thông tư

này mà thực hiện việc đại diện cho chủ đơn đều bị coi là đại diện không hợp pháp.

4. Uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

4.1. Việc uỷ quyền đại diện và thực hiện uỷ quyền đại diện tiến hành các thủ tục

đăng ký sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là "uỷ quyền") phải phù hợp với quy định

pháp luật về uỷ quyền tại Phần thứ ba của Bộ luật Dân sự và các quy định tại Thông

tư này.

4.2. Việc uỷ quyền phải được thể hiện thành văn bản (giấy uỷ quyền) và phải có nội

dung chủ yếu sau đây:

a) Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền;

b) Tên (họ tên), địa chỉ đầy đủ của bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ

quyền (nếu có);



c) Phạm vi uỷ quyền, khối lượng công việc được uỷ quyền;

d) Thời hạn uỷ quyền (giấy uỷ quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi

bên uỷ quyền tuyên bố chấm dứt uỷ quyền);

e) Ngày ký giấy uỷ quyền;

g) Chữ ký (ghi rõ họ tên, chức vụ và con dấu, nếu có) của người đại diện hợp pháp

của bên uỷ quyền (và của bên nhận thay thế uỷ quyền, bên nhận tái uỷ quyền, nếu

có).

4.3. Thời điểm giấy uỷ quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ

được xác định như sau:

a) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được giấy uỷ quyền hợp lệ;

b) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận việc thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền hợp

lệ;

c) Ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được thông báo thay đổi phạm vi uỷ quyền, chấm

dứt uỷ quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên nhận uỷ quyền.

4.4. Trong trường hợp thay thế uỷ quyền hoặc tái uỷ quyền, giấy uỷ quyền chỉ được

coi là hợp lệ nếu bên nhận thay thế uỷ quyền hoặc bên nhận tái uỷ quyền có cam kết

chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do bên uỷ quyền thực hiện trong giao dịch

trước đó với Cục Sở hữu trí tuệ.

4.5. Nếu giấy uỷ quyền có phạm vi uỷ quyền gồm nhiều thủ tục độc lập với nhau và

bản gốc giấy uỷ quyền đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì khi tiến hành các thủ tục

tiếp theo, bên được uỷ quyền phải nộp bản sao giấy uỷ quyền và có chỉ dẫn chính

xác đến số đơn có bản gốc giấy uỷ quyền đó.

5. Trách nhiệm của chủ đơn và đại diện của chủ đơn

5.1. Chủ đơn và đại diện của chủ đơn có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các

thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình đăng ký sở hữu

công nghiệp theo các quy định sau đây:

a) Mọi tài liệu giao dịch phải được chủ đơn tự xác nhận bằng chữ ký của mình hoặc

của đại diện, được đóng dấu xác nhận của tổ chức (nếu có). Trường hợp cần có xác


